
STT TÊN ĐỊA ĐIỂM ĐỊA CHỈ 126

1 Siêu thị Co.op mart Xa lộ Hà Nội 191 Quang Trung, phường Hiệp Phú, quận 9

2 Siêu thị Vinmart Lê Văn Việt 50 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9

3 Chợ Hiệp Phú 4B đường 265, khu phố 5, phường Hiệp Phú, quận 9

4 Chợ Tăng Nhơn Phú Lê Văn Việt, khu phố 1, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9

5 Chợ Phước Bình 74 Đại lộ II, khu phố 3, phường Phước Bình, quận 9

6 Chợ Nam Hòa Tây Hòa, phường Phước Long A, quận 9

7 Chợ Long Trường Nguyễn Duy Trinh, ấp Phước Lai, phường Long Trường, quận 9

8 Chợ Long Thạnh Mỹ Nguyễn Văn Tăng, ấp Gò Công, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9

9 Chợ Long Phước Ấp Long Thuận, Long Phước, phường Long Phước, quận 9

10 Chợ Tân Phú 1 Ấp Cây Dầu, phường Tân Phú, quận 9

11 Chợ Tân Phú 2 Lò Lu, ấp Phước Hiệp, phường Tân Phú, quận 9

12 Chợ Phú Hữu Nguyễn Duy Trinh, ấp Tân Điền B, phường Phú Hữu, quận 9

13 Chợ Kiến Thiết Trần Hưng Đạo, khu phố 2, phường Hiệp Phú, quận 9

14 Chợ Tăng Nhơn Phú Tổ 6, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B , quận 9

15 Chợ Phước Long Đỗ xuân Hợp, khu phố 2, phường Phước Long B, quận 9

16 Cửa hàng Satrafoods ĐỖ XUÂN HỢP 315 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B, Quận 9

17 Cửa hàng Satrafoods LÊ VĂN VIỆT 252 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú B, Quận 9

18 Cửa hàng Satrafoods ĐỖ XUÂN HỢP 2 87A Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, Quận 9

19 Cửa hàng Satrafoods TÂY HÒA 43 Tây Hòa, KP2, P.Phước Long A, Quận 9

20 Cửa hàng Satrafoods ĐÌNH PHONG PHÚ 204 Đình Phong Phú, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9

21 Cửa hàng Satrafoods DƯƠNG ĐÌNH HỘI 54B Dương Đình Hội, KP6, P.Phước Long B, Q.9

22 Cửa hàng Satrafoods NGUYỄN DUY TRINH 3 1403 Nguyễn Duy Trinh, P.Trường Thạnh, Q.9

23 Cửa hàng Satrafoods NGÔ QUYỀN 88 Ngô Quyền, P.Hiệp Phú, Q.9

24 Cửa hàng Satrafoods LÒ LU 88 Lò Lu, P.Trường Thạnh, Q.9

25 Cửa hàng Satrafoods ĐÌNH PHONG PHÚ 2 115A Đình Phong Phú, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9

26 Cửa hàng Satrafoods NGUYỄN DUY TRINH 4 793 Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu, Q.9

27 Cửa hàng Satrafoods DƯƠNG ĐÌNH HỘI 2 182 Dương Đình Hội, P.Phước Long B, Q.9

28 Cửa hàng Satrafoods NGUYỄN XIỂN 742 Nguyễn Xiển, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9

29 Cửa hàng Satrafoods MAN THIỆN 80 Man Thiện,  P.Tăng Nhơn Phú A, Quận 9

30 Cửa hàng CO.OPFOOD 347 ĐỖ XUÂN HỢP 347 Đỗ Xuân hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

31 Cửa hàng CO.OPFOOD 556 LÊ VĂN VIỆT 556 Lê Văn Việt, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM

32 Cửa hàng CO.OPFOOD  LONG PHƯỚC 295 Long Thuận, Phường Long Phước, Quận 9, TP.HCM

33
Cửa hàng CO.OPFOOD  437 NGUYỄN VĂN 
TĂNG

437 Nguyễn Văn Tăng, KP1, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM

DANH SÁCH MẠNG LƯỚI ĐIỂM BÁN CÁC MẶT HÀNG THIẾT YẾU TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9



34 Cửa hàng CO.OPFOOD  DƯƠNG ĐÌNH HỘI 239 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM

35 Cửa hàng CO.OPFOOD  NGÔ QUYỀN 52 Ngô Quyền, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM

36
Cửa hàng CO.OPFOOD  FLORA ĐỖ XUÂN 
HỢP

CC Flora Anh Đào, KDC Nam Long, Phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

37 Cửa hàng CO.OPFOOD  TÂY HÒA 114 Tây Hòa, Phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

38 Cửa hàng CO.OPFOOD  LONG TRƯỜNG 1137 Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường, Quận 9, TP.HCM

39 Cửa hàng CO.OPFOOD  LÀNG TĂNG PHÚ 21C Làng Tăng Phú, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM

40 Cửa hàng CO.OPFOOD  MAN THIỆN 1 280 Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM

41
Cửa hàng CO.OPFOOD  64 DƯƠNG ĐÌNH 
HỘI

64 Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

42 Cửa hàng CO.OPFOOD  126A MAN THIỆN 126A Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM

43 Cửa hàng CO.OPFOOD  MINH ĐỨC 103 Đường 154 Phường Tân Phú, Quận 9

44 Cửa hàng CO.OPFOOD 138A LÃ XUÂN OAI 138A Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM

45 Cửa hàng CO.OPFOOD  NQ CC SKY 9 Căn hộ 001, Khối 1-CT1, Tầng trệt CC SKY 9, Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM

46 Cửa hàng CO.OPFOOD 26 TĂNG NHƠN PHÚ 26 Tăng nhơn Phú, Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

47 Cửa hàng CO.OPFOOD  PHƯỚC BÌNH 10 Đường số 18, Phường Phước Bình, Quận 9, TP.HCM

48 Cửa hàng CO.OPFOOD  TĂNG LONG 310 Lã Xuân Oai, Phường Long Trường, Quận 9, TP.HCM

49
Cửa hàng CO.OPFOOD NQ ĐÔNG TĂNG 
LONG - chuyển qua TT

1449 Nguyễn Duy Trinh, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP.HCM

50 Cửa hàng CO.OPFOOD NQ SONG HƯƠNG 91-93 Liên Phường, Phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

51 Cửa hàng CO.OPFOOD  CC THE EASTERN CC The Eastern, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM

52
Cửa hàng CO.OPFOOD  CC HIM LAM PHÚ 
AN

Block D, CC Him Lam Phú An, 33 Thủy Lợi, Phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

53 Cửa hàng CO.OPFOOD  96 MAN THIỆN 96 Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM

54 Cửa hàng TRƯƠNG VĂN THÀNH 68 66A-68 Trương Văn Thành, KP6, P.Hiệp Phú

55 Cửa hàng CO.OPFOOD NQ FUJI GIA BÌNH 146 đường D1, phường Phước Long B, Quận 9, TP. HCM

56 Cửa hàng CO.OPFOOD ĐỖ XUÂN HỢP 729 729 Đỗ Xuân Hợp, Phú Hữu

57 Cửa hàng CO.OPFOOD NQ GIA HÒA 110 Huy Cận, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. HCM

58 Cửa hàng CO.OPFOOD 9 VIEW 1 Đường số 1, KP 4, P. Phước Long B, quận 9

59
Cửa hàng CO.OPFOOD THỦ THIÊM 
GARDEN

269 đường Liên Phường, Kp6, P. Phước Long B, quận 9

60 Cửa hàng VM+ HCM 909 Nguyễn Duy Trinh 909 Nguyễn Duy Trinh - phường Phú Hữu - quận 9

61 Cửa hàng VM+ HCM 34 Nam Cao 34 Nam Cao - phường Tân Phú - quận 9

62 Cửa hàng VM+ HCM 40A Đường 147 40A đường 147 - phường Phước Long B - quận 9

63 Cửa hàng VM+ HCM 1443 Nguyễn Duy Trinh 1443 Nguyễn Duy Trinh - phường Trường Thạnh - quận 9

64 Cửa hàng VM+ HCM 50 Đường 297 50 đường 297 - KP 4 -  phường Phước Long B - quận 9



65 Cửa hàng VM+ HCM 217A Long Phước 217A Long Phước -  phường Long Phước - quận 9

66 Cửa hàng VM+ HCM 58 Man Thiện 58 - 60 Man Thiện - phường Tăng Nhơn Phú A - quận 9

67 Cửa hàng VM+ HCM Sân Golf Q9 Hoàng Hữu Nam, P. Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP HCM -  Sân Golf Q9

68 Cửa hàng VM+ HCM CC The Eastern 299, Đường Liên Phường P.Phú Hữu, Q.9

69 Cửa hàng VM+ HCM 85-87 đường số 6 85-87 đường số 6, KDC phường Phú Hữu, Q.9

70 Cửa hàng VM+ HCM 270 Man Thiện 270 Man Thiện, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9

71 Cửa hàng VM+ HCM 81B Lã Xuân Oai 81B Lã Xuân Oai, phường Long Trường, quận 9

72 Cửa hàng VM+HCM 159 Tân Lập II 159 Tân Lập II, Tổ 3,  KP 6, HIệp Phú, Quận 9

73 Cửa hàng VM+ HCM Jamila Khanh Điền A01 –TMDV01-02 cao ốc Jamila, 60 đường 697, KP2, phường Phú Hữu, quận 9

74 Cửa hàng VM+HCM Flora Anh Đào HCM tầng 1 chung cư Flora Anh Đào, 619 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9

75 Cửa hàng VM+HCM 120-122 đường số 2 120-122 đường số 2, khu phố 1, P. Tăng Nhơn Phú B, quận 9

76 Cửa hàng VM+ HCM 98-100 Ngô Quyền 98-100 Ngô Quyền, Phường Hiệp Phú, Quận 9

77 Cửa hàng VM+ HCM 81 Cầu Xây VM+ HCM 81 Cầu Xây, Phường Tân Phú, Quận 9

78 Cửa hàng VM+ HCM 459 Lê Văn Việt VM+ HCM 459 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9

79 Cửa hàng VM+ HCM 120 Lò Lu 120 Lò Lu, phường Trường Thạnh, quận 9

80 Cửa hàng VM+ HCM 1042 Nguyễn Duy Trinh 1042 Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường, Quận 9

81 Cửa hàng VM+ HCM D1 Đường 672 Khu Phố 1 D1 đường 672 - Khu phố 1 - phường Phước Long B - quận 9 - thành phố Hồ Chí Minh

82 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 46 Đường 61, Tổ 3, Khu phố 3, phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

83 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 153 Tân Lập 2, Khu phố 6, Phường Hiệp Phú, Quận 9 , TP.HCM

84 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 12/102 đường Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

85 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH Số 6-6A đường Lò Lu, Khu phố Phước Hiệp, Phường Trường Thạnh, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

86 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 448 đường Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

87 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 1/99A Đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

88 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 7 Ngô Quyền, Khu phố 2 , Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

89 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 1-3 Đường số 5 , Khu phố 1, Phường Phước Bình , Quận 9, TP.HCM

90 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 01 Bưng Ông Thoàn, Khu phố 2, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

91 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 22 Đường số 339, Khu phố 5, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

92 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 205 Lã Xuân Oai, Khu phố 4, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

93 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 197A Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

94 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 807 Nguyễn Xiển, Khu phố Long Hoà, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

95 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH D1/1 Đường 385, Khu phố 2, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

96 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 248 Nguyễn Văn Tăng, tổ 2, khu phố Gò Công, P. Long Thành Mỹ, Q. 9, TP. Hồ Chí Minh

97 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 54 Đường 154, khu phố 3, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh



98 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 87 Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

99 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 1311 - 1315 Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

100 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 32 Lã Xuân Oai, Khu phố 7, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

101 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 57 Nam Cao, tổ 5, ấp Tân Nhơn, phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM

102 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH Số 1D Đường 18, Khu phố 3, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

103 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 64 Đường số 7, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

104 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 182 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

105 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 99 Tăng Nhơn Phú , khu phố 2, phường Phước Long B , Quận 9, TP.HCM

106 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 36B- 38 Tây Hòa, khu phố 4, P. Phước Long A, Q. 9, TP. Hồ Chí Minh

107 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 1385/1- 1387- 1389 Nguyễn Duy Trinh, Khu phố Phước Lai, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TPHCM, Việt Nam
108 Cửa hàng B's mart 436 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Q. 9
109 Cửa hàng B's mart 29 Đường số 18, P. Phước Bình, Q. 9
110 Cửa hàng B's mart 75 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q. 9
111 Cửa hàng B's mart 105 Dương Đình Hội, P. Phước Long B, Q. 9

112 Cửa hàng B's mart Sky 9 apartment - CT3, 01 đường số  01, P Phú Hữu, quận 9

113 Cửa hàng Circle K 295 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9

114 Cửa hàng Circle K B1-15 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9

115 Cửa hàng Circle K 41 Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9

116 Cửa hàng Circle K 62 Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9

117 Cửa hàng Circle K 449 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9

118 Cửa hàng Ministop 15A Phân khu E1, Khu Công Nghệ Cao, Xa Lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Quận 9

119 Cửa hàng Ministop 120 Xa Lộ Hà Nội, Phường Tân Phú, Quận 9

120 Cửa hàng Ministop C.01.TMDV 09, Dự Án Jamila, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM

121 Cửa hàng Ministop Chung Cư 9 View, Mã 1.10 Tầng Thương Mại, Số 1, Đường 1, Khu Phố 4, Phường Phước Long B, Quận 9, Tp.HCM.

122 Cửa hàng Ministop SHB–02 tầng G tháp B Chung cư Bảo Minh EZLAND tại số 2 Đường 11, Khu Phố 2, Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM.

123 Cửa hàng Ministop A-01-10 Khu Căn Hộ Saigon Gateway, tại số 702 Xa Lộ Hà Nội, Khu Phố 1, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM

124 Cửa hàng Vissan 344-346 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9

125 Cửa hàng Vissan 65A đường 339, phường Phước Long B, quận 9

126 Cửa hàng FamilyMart Số 525A Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Q.9


